CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục; 
Cửa hàng chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau:
	STT
	Tên sản phẩm -

quy cách chất liệu


	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	1
	Nước uống lavie cho đại biểu( loại 350ml)
	Chai
	696
	5.000
	3.480.000

	2.
	Tít chữ hội nghị “ Hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023” 

Kích thước 2x 1.8 m ; chất liệu bạt không thấm  
	Chiếc
	01
	950.000
	950.000

	3
	Hoa tươi bục 
	Lẵng
	01
	450.000
	450.000

	4
	Hoa để bàn 
	Bát
	08
	100.000
	800.000

	5
	In tài liệu (181 tờ/1 quyển)
	Quyển
	174
	45.250 
	7.873.500

	6
	Bút bi thiên Long TL-036
	Cái
	174
	10.500
	1.827.000

	7
	Túi Clear
	Túi 
	174
	1.500
	261.000

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	15.578.723đ

	
	Đã giảm 62.777 đồng tương ứng 20% nức tỷ lệ  % để tính thuế giá trị gia tăng theo quyết định số 101/2023/QH15


Tổng giá trị là: 15.578.723đ
  Bằng chữ:  Mười lăm triệu lăm trăm bảy tám nghìn bảy trăm hai mươi ba đồng

Giá trên đó bao gồm thuế VAT.
Bình Lục, ngày   tháng     năm 2023
                                                                           ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục; 
Cửa hàng chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau:
	STT
	Tên sản phẩm -

quy cách chất liệu


	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	1
	Nước uống lavie cho đại biểu( loại 350ml)
	Chai
	696
	5.000
	3.480.000

	2.
	Tít chữ hội nghị “ Hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023” 

Kích thước 2x 1.8 m ; chất liệu bạt không thấm  
	Chiếc
	01
	1.500.000
	1.500.000

	3
	Hoa tươi bục 
	Lẵng
	01
	450.000
	450.000

	4
	Hoa để bàn 
	Bát
	08
	100.000
	800.000

	5
	In tài liệu (181 tờ/1 quyển)
	Quyển
	174
	45.250 
	7.873.500

	6
	Bút bi thiên Long TL-036
	Cái
	174
	10.500
	1.827.000

	7
	Túi Clear
	Túi 
	174
	1.500
	261.000

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	16.191.500


Tổng giá trị là: 16.191.500đ
            Bằng chữ:  Mười sáu triệu một trăm chín mốt nghìn lăm trăm đồng

Giá trên đó bao gồm thuế VAT.

Bình Lục, ngày   tháng     năm 2023







    ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
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BÁO GIÁ
Kính gửi:  Công an huyện Bình Lục; 
Cửa hàng chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý cơ quan giá một số mặt hàng sau:
	STT
	Tên sản phẩm -

quy cách chất liệu


	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	1
	Nước uống lavie cho đại biểu( loại 350ml)
	Chai
	696
	5.000
	3.480.000

	2.
	Tít chữ hội nghị “ Hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023” 

Kích thước 2x 1.8 m ; chất liệu bạt không thấm  
	Chiếc
	01
	1.500.000
	1.500.000

	3
	Hoa tươi bục 
	Lẵng
	01
	450.000
	450.000

	4
	Hoa để bàn 
	Bát
	08
	100.000
	800.000

	5
	In tài liệu (181 tờ/1 quyển)
	Quyển
	174
	45.250 
	7.873.500

	6
	Bút bi thiên Long TL-036
	Cái
	174
	10.500
	1.827.000

	7
	Túi Clear
	Túi 
	174
	1.500
	261.000

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	16.191.500đ



            Tổng giá trị là: 16.191.500đ
            Bằng chữ:  Mười sáu triệu một trăm chín mốt nghìn lăm trăm đồng
ơ
Bình Lục, ngày   tháng     năm 2023







    ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

